	ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độclập - Tự do - Hạnhphúc
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Số:   2461 / GDĐT-TCCB	Thành phố Hồ Chí  Minh, ngày 18  tháng 7 năm 2018
   Về thông báo lịch học khóa đào tạo
giáo viên dạy các môn Toán và Khoa học 
  bằng Tiếng Anh năm học 2018-2019
	
Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  Quận, Huyện;

Căn cứ Quyết định số 5659/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn thành phố;
Thực hiện Kế hoạch số 1485/KH-GDĐT-TC ngày 5 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đào tạo giáo viên giảng dạy các môn tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh năm 2018;
Nhằm đảm bảo tiến độ học tập của học viên và hoàn thành khóa học theo đúng dự kiến của chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch học dành cho các giáo viên (danh sách cụ thể đính kèm) tham gia khóa đào tạo giáo viên giảng dạy các môn tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh trong năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
1. [bookmark: _GoBack]Thời gian: (dự kiến từ ngày 6/8/2018)
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	8:00-11:15
GVTH-K1.1
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	8:00-11:15
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	8:00-11:15
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	1:15-4:30
GVTH-K1.3
	 
	1:15-4:30
GVTH-K1.3
	 

	4
	8:00-11:15
GVTH-K1.4
	 
	8:00-11:15
GVTH-K1.4
	 
	
	1:15-4:30
GVTH-K1.4
	 
	1:15-4:30
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2. Địa điểm: số 155, đường Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo và tạo điều kiện để giáo viên có tên trong danh sách  tham dự đầy đủ và đúng thành phần./.
Nơi nhận:	TL. GIÁM ĐỐC
- Như trên;	TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
- Lưu: VP, TCCB.						(đã ký)
							
		Nguyễn Huỳnh Long


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY CÁC MÔN  TIẾNG ANH, TOÁN, KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH- KHÓA 1
	LỚP: GVTH-K1.1 
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	ĐƠN VỊ
	QUẬN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Ngọc Dung
	TH. Hồ Văn Huê
	Phú Nhuận
	 

	2
	Lê Anh Dũng
	TH Chu Văn An
	Bình Thạnh
	 

	3
	Ng. Đông Khánh Duyên
	TH Nguyễn Bá Ngọc
	Bình Thạnh
	 

	4
	Nguyễn Ngọc Hạnh
	TH Bông Sao
	8
	 

	5
	Nguyễn Ngọc Hạnh
	TH Trần Quốc Toản
	Gò Vấp
	 

	6
	Nguyễn Trung Hiếu
	TH Đặng Trần Côn
	4
	 

	7
	Lâm Trúc Hoàng
	Nguyễn Văn Kịp
	Tân Bình
	 

	8
	Hà Thị Trúc Linh
	Trần Hưng Đạo 
	1
	 

	9
	Nguyễn Hoàng Kim Ngân
	Đinh Tiên Hoàng
	1
	 

	10
	Đoàn Vũ Thanh Nhàn
	TH Chi Lăng
	Gò Vấp
	 

	11
	Trần Hà Ngọc Nhung
	TH Trần Quang Cơ
	10
	 

	12
	Nguyễn Thị Nhung
	TH Đào Sơn Tây
	Thủ Đức
	 

	13
	Bùi Thị Thúy Ni
	Bế Văn Đàn
	Bình Thạnh 
	 

	14
	Lê Thị Hồng Nương
	Nguyễn Thái Học
	1
	 

	15
	Lê Thị Hồng Phúc
	TH Linh Đông
	Thủ Đức
	 

	16
	Nguyễn Thị Quỳnh Quyên
	TH Nguyễn Minh Quang
	9
	 

	17
	Lê Hà Thị Tuyết Thảo
	TH Phù Đổng
	6
	 

	18
	Trần Hồ Kim Thoa 
	Nguyễn Trọng Tuyển
	Bình Thạnh 
	 

	19
	Lương Nhật Tiên
	TH Nguyễn Văn Triết
	Thủ Đức
	 

	20
	Nguyễn Hồ Quang Tiến
	TH Trần Văn Đang
	3
	 

	21
	Ngô Thị Kim Xuân
	TH Nguyễn Huệ
	6
	 

	22
	Lê Đặng Hải Yến 
	Tô Vĩnh Diện 
	Bình Thạnh 
	 

	23
	Ngô Khuê Vy
	Lê Văn Sĩ
	Tân Bình
	 

	24
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Bành Văn Trân
	 Tân Bình
	 

	
	
	
	
	

	LỚP: GVTH-K1.2
	
	
	

	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	ĐƠN VỊ
	QUẬN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	1
	Phạm Hoàng Anh
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	1
	 

	2
	Võ Trương Bích Duy
	TH Hồng Hà
	Bình Thạnh 
	 

	3
	Phạm Thanh Hằng
	Nguyễn Huệ
	1
	 

	4
	Lê Như Hoa
	Đinh Tiên Hoàng
	1
	 

	5
	Nguyễn Thị Hương
	TH Nguyễn Văn Bá
	9
	 

	6
	Phạm Hải Khánh
	TH Võ Thị Sáu
	Gò Vấp
	 

	7
	Doãn Thị Thúy Lan
	TH Phan Chu Trinh
	Gò Vấp
	 

	8
	Hồ Hoàn Mỹ
	TH Âu Dương Lân
	8
	 

	9
	Phan Thị Thu Nga
	Nguyễn Huệ
	1
	 

	10
	Phạm Thị Tuyết Ngọc
	Hoàng Văn Thụ
	Tân Bình
	 

	11
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	TH Trương Quyền
	3
	 

	12
	Đoàn Minh Nhật
	TH Trương Quyền
	3
	 

	13
	Phạm Thị Hồng Nhung
	TH Bình Quới Tây
	Bình Thạnh
	 

	14
	Đinh Thị Lan Phương
	TH Võ Trường Toản
	10
	 

	15
	Nguyễn Ngọc Lan Phương
	TH Phú Lâm
	6
	 

	16
	Huỳnh Thị Li Phương
	TH Mê Linh
	3
	 

	17
	Nguyễn Khắc Kim Quyên 
	Đống Đa
	Tân Bình
	 

	18
	Nguyễn Thị Minh Thư
	TH Lưu Hữu Phước
	8
	 

	19
	Phạm Thị Bảo Trân
	TH Trang Tấn Khương
	Nhà Bè
	 

	20
	Trần Thị Thu Trang
	TH Trang Tấn Khương
	Nhà Bè
	 

	21
	Nguyễn Thị Thanh Trị
	TH Hiệp Phú
	9
	 

	22
	Trần Thành Tựu
	Tân Sơn Nhất
	Tân Bình
	 

	23
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	TH Nguyễn Việt Hồng
	3
	 

	24
	Lê Thị Hoàng Yến
	Nguyễn Thái Học
	1
	 

	25
	Quách Lê Phương Anh
	TH Nguyễn Huệ
	1
	 

	
	
	
	
	

	LỚP: GVTH-K1.3
	
	
	

	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	ĐƠN VỊ
	QUẬN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	1
	Đỗ Hữu Hồng Ân
	TiH. Đông Ba
	Phú Nhuận
	 

	2
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	TH Nguyễn Minh Quang
	9
	 

	3
	Nguyễn Thị Cẩm Hà
	TH Phước Bình
	9
	 

	4
	Lê Viết Mộng Hân
	TH Trương Quyền
	3
	 

	5
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	TH Trần Quang Cơ
	10
	 

	6
	Trần Văn Tấn Lộc
	Tô Vĩnh Diện 
	Bình Thạnh 
	 

	7
	Trần Ngọc Huỳnh Mai
	TH Lê Đình Chinh
	5
	 

	8
	Trần Hoài Như Ngọc 
	Đuốc Sống 
	1
	 

	9
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	TH Nguyễn Khuyến
	12
	 

	10
	Triệu Thị Nhung
	Bạch Đằng
	Tân Bình
	 

	11
	Phùng Thị Thín Phương
	TH Lê Đức Thọ
	Gò Vấp
	 

	12
	Nguyễn Lê Hồng Quyên
	TH Trần Nguyên Hãn
	8
	 

	13
	Lý Kim Quỳnh
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	1
	 

	14
	Nguyễn Thi Thanh Tâm
	TH Nguyễn Văn Triết
	Thủ Đức
	 

	15
	Mai Thị Thanh Thảo
	TH Nguyễn Thị Định
	12
	 

	16
	Đỗ Anh Thi
	TH Đống Đa
	4
	 

	17
	Lê Uyên Thư
	TH Phước Bình
	9
	 

	18
	Cao thị Thanh Thủy
	TH Thuận Kiều
	12
	 

	19
	Trịnh Thị Mỹ Tiên
	TH Lê Đức Thọ
	Gò Vấp
	 

	20
	Đặng Nguyệt Mai Trâm 
	TH Nguyễn Thị Định
	12
	 

	21
	Trần Thị Thu Trang
	TH Nguyễn Thái Bình
	12
	 

	22
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Bế Văn Đàn
	Bình Thạnh 
	 

	23
	Lê Thị Thanh Vân
	Bành Văn Trân
	 Tân Bình
	Học viên bổ sung sau

	24
	Nguyễn Thị Hường
	Trần Quốc Tuấn
	Tân Bình
	

	25
	Trần Thị Bích Thảo
	Nguyễn Văn Kịp
	Tân Bình
	

	26
	Đặng Quốc Vinh
	Nguyễn Khuyến
	Tân Bình
	

	
	
	
	
	

	LỚP: GVTH-K1.4
	
	
	

	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	ĐƠN VỊ
		[image: EMG][image: EMG][image: EMG][image: EMG]QUẬN

	



	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	1
	Trần Song Bảo Ái
	TH Nguyễn Văn Trỗi
	Tân Bình
	 

	2
	Võ Thị Kim Chung
	TH Trần Hưng Đạo 
	1
	 

	3
	Trần Kiết Dinh
	TH Lê Đình Chinh
	5
	 

	4
	Trịnh Vũ Thiều Dương
	TH Quới Xuân
	12
	 

	5
	Phan Thị Ngọc Hân
	TH Võ Thị Sáu
	Gò Vấp
	 

	6
	Đỗ Thị Mộng Hằng
	TH Trần Quốc Thảo
	3
	 

	7
	Nguyễn Thị Mai Hiên
	TH Lê Văn Việt
	9
	 

	8
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	TH Lương Thế Vinh
	Thủ Đức
	 

	9
	Lê Thúy Hường 
	TH Nguyễn Bá Ngọc
	Bình Thạnh
	 

	10
	Nguyễn Thị Huyền
	TH Minh Đạo
	5
	 

	11
	Lê Hữu Khang
	TH Hồng Hà
	Bình Thạnh 
	 

	12
	Ngô Hoàng Long
	TH Phan Chu Trinh
	Gò Vấp
	 

	13
	Phan Thanh Nhựt
	TH Nguyễn Thanh Tuyền
	Tân Bình
	 

	14
	Đỗ Thị Hồng Phượng
	TH Phan Chu Trinh
	Gò Vấp
	 

	15
	Vũ Thị Phương Thúy
	TH Trương Quyền
	3
	 

	16
	Trần Thị Thục Nữ Đoan Trang
	TH Bạch Đằng
	Tân Bình
	 

	17
	Lê Thiên Minh Tú
	TH Nguyễn Thái Bình
	12
	 

	18
	Bùi Thanh Xuân
	Võ Văn Hát
	9
	 

	19
	Phạm Thủy Tiên
		[image: EMG][image: EMG][image: EMG][image: EMG]Thân Nhân Trung



	Tân Bình
	 

	20
	Võ Ánh Nguyệt
	TH Bùi Thanh Khiết
	Nhà Bè
	Học viên bổ sung sau

	21
	Trần Thị Huyền Nga
	TH Đinh Tiên Hoàng
	1
	

	22
	Bùi Thuỵ Phương Anh
	TH Nguyễn Thái Sơn
	3
	

	23
	Nguyễn Thị Thu Lan
	TH Lê Hoàn
	Gò Vấp
	

	24
	Phan Tuyết Mai
	TH Phan Chu Trinh
	Gò Vấp
	

	25
	Trần Thị Thủy
	TH Hoàng Diệu
	Thủ Đức
	






SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ                           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

      Số: 1498/TTr-TCCB                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2018
		             
	
TỜ TRÌNH
Về thông báo lịch học khóa đào tạo giáo viên dạy các môn
Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh Năm học 2018-2019
		
Nội dung :
Căn cứ Quyết định số 5659/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn thành phố;
Thực hiện Kế hoạch số 1485/KH-GDĐT-TC ngày 5 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đào tạo giáo viên giảng dạy các môn tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh năm 2018;
	Nhằm đảm bảo tiến độ học tập của học viên và hoàn thành khóa học theo đúng dự kiến của chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch học dành cho các giáo viên (danh sách cụ thể đính kèm) tham gia khóa đào tạo giáo viên giảng dạy các môn tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh trong năm học 2018-2019.
Đề xuất của chuyên viên phụ trách:    
	Kính trình lãnh đạo duyệt. 
	Chuyên viên Bùi Hồng Dung
1. Ý kiến của Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ:
	
	
	
	
	
2. Duyệt của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ:
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